
 

 

 
Vina Sanboo ., Ltd 

Văn Phòng Hà Nội 
Địa chỉ: Số 7/89 Bùi Huy Bích – Hoàng Mai – Hà Nội 
Tư vấn bán hàng:  
Mr. Hiếu: 0985555483 - Ms: Phương: 0965996288 
Mr. Andy (English): +84934552005 

Văn Phòng Tp. HCM 
Địa chỉ: 188/20 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM 
Tư vấn bán hàng:  
Ms Tâm: 0907335267 - Mr. Long: 0933566890 
Website: www.sanboo.com.vn - www.sanboo.vn 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Đơn vị nhận: Khách hàng 

Địa chỉ: 

Người liên hệ: 

Điện thoại:                         Email: 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005             Email: baohosanboo@gmail.com 

Ngày báo giá:                              Mã báo giá:  

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bảng chào giá sau:  

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 
 1 SBKT001 

 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

610 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 610 

một mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 360.000 

2 SBKT002 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

620 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 620 

hai mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 384.000 

3 SBKT003 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

630 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 630 

một mặt. Công suất 4W 

supper led 

 
 

Chiếc 594.000 

4 SBKT004 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

640 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 640 

hai mặt. Công suất 4W 

supper led 

 
 

Chiếc 612.000 

5 SBKT005 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

650 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 650 

một mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 450.000 



 

 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 

 6 SBKT006 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

660 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 660 

hai mặt. Công suất 3,5W 

supper led 

 
 

Chiếc 510.000 

7 SBKT007 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

670 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 670 

một mặt. Công suất 4W 

supper led 

 
 

Chiếc 828.000 

8 SBKT008 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

670 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 670 

hai mặt. Công suất 4W 

supper led 

 
 

Chiếc 1.080.000 

9 SBKT009 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

680 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 680 

một mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 582.000 

10 SBKT010 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

690 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 690 

hai mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 624.000 

11 SBKT011 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

700 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 700 

một mặt. Công suất 6W 

supper led 

 
 

Chiếc 1.620.000 

12 SBKT012 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

700 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 700 

hai mặt. Công suất 6W 

supper led 

 
 

Chiếc 1.980.000 



 

 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 

 13 SBKT013 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

710 - Một mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 710 

một mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 384.000 

14 SBKT014 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

720 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 720 

một mặt. Công suất 3W 

supper led 

 
 

Chiếc 408.000 

15 SBKT015 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

730 - (Exit + Đèn 

sự cố mắt ếch) 

 
 

 

Đèn Exit Kentom KT 720. 

Công suất 3W supper led 

 
 

Chiếc 501.600 

16 SBKT016 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

110 - Một mặt 

 
 

 

Đèn exit Kentom KT 110 - 

Một mặt 

 
 

Chiếc 312.000 

17 SBKT017 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm Kentom KT 

120 - Hai mặt 

 
 

 

Đèn exit Kentom KT 120 - 

Hai mặt 

 
 

Chiếc 342.000 

18 SBKT018 
 

Đèn sự cố mắt ếch 

Kentom KT 2200 

 
 

 

Đèn sự cố mắt ếch KT 

2200. 2 bóng x 6v6w 

 
 

Chiếc 288.000 

19 SBKT019 
 

Đèn sạc khẩn cấp 

Kentom KT 2300 

 
 

 

Đèn sạc khẩn cấp KT 

2300. Bóng PL 13W 

 
 

Chiếc 306.000 



 

 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 

 20 SBKT020 
 

Đèn sạc khẩn cấp 

Kentom KT 301 

 
 

 

Đèn sạc khẩn cấp KT 301. 

Bóng Led (0,5x32)W 

 
 

Chiếc 306.000 

21 SBKT021 
 

Đèn sự cố mắt ếch 

Kentom KT 402 

 
 

 

Đèn sự cố mắt ếch KT 

402. Bóng Led (3,2Vx3W) 

x 2 Led 

 
 

Chiếc 312.000 

22 SBKT022 
 

Đèn sự cố mắt ếch 

Kentom KT 403 

 
 

 

Đèn sự cố mắt ếch KT 

403. Bóng Led (3,2Vx3W) 

x 2 Led 

 
 

Chiếc 300.000 

23 SBKT023 
 

Đèn sự cố mắt ếch 

Kentom KT 404 

 
 

 

Đèn sự cố mắt ếch KT 

403. Bóng Led (3,2Vx3W) 

x 2 Led 

 
 

Chiếc 312.000 

24 SBKT024 
 

Đèn sạc khẩn cấp 

Kentom KT 4200 

 
 

 

Đèn sạc khẩn cấp KT 

4200. Bóng Tuýp 60cm 1 

chế độ/ DC. 

 
 

Chiếc 396.000 

25 SBKT025 
 

Đèn sạc khẩn cấp 

Kentom KT 4300 

 
 

 

Đèn sạc khẩn cấp KT 

4300. Bóng Tuýp 60cm 3 

chế độ/ DC.AC 

 
 

Chiếc 408.000 

26 SBKT026 
 

Đèn sự cố mắt ếch 

Kentom KT 750 

 
 

 

Đèn sự cố mắt ếch KT 

750. Bóng Led (3,2Vx3W) 

x 2 Led 

 
 

Chiếc 360.000 



 

 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 

 27 SBKT027 
 

Các mẫu hình ảnh 

thoát hiểm của đèn 

Exit 

 
 

 

Quy khách tham khảo để 

chọn sản phẩm phù hợp 

với mặt bằng thực tế. 

 
 

 0 

28 SBKT033 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm - China - Một 

mặt  

 
 

 

Nhiều hình ảnh kiểu dáng 

để lựa chọn 

 
 

Chiếc 100.000 

29 SBKT034 
 

Đèn exit lối thoát 

hiểm - China - Hai 

mặt 

 
 

 

Nhiều hình ảnh kiểu dáng 

để lựa chọn 

 
 

Chiếc 110.000 

30 SBKT035 
 

Đèn sự cố AED  

 
 

 

Đèn sự cố có tác dụng tích 

điện. Và chiếu sáng khi 

mất điện 

 
 

Chiếc 195.000 

31 SBKT036 
 

Đèn sự cố Sunca 

 
 

 

Đèn sự cố Sunca có tác 

dụng tích điện và phát 

sáng khi nguồn điện bị 

ngắt. 

 
 

Chiếc 0 

Ghi chú:   

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

  Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

  Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 



 

 

 

 
 


